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ĐỀ ÁN
Phát triển kinh tế tập thể 

huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2025

Trong  10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, kinh tế tập thể đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Từ  khi với quy mô một vài hợp tác xã trên địa bàn huyện đến nay đã có trên 27 Hợp tác xã đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục có những định hướng phát triển cho kinh tế tập thể trong giai đoạn tới cần đặt ra yêu cầu về xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
Mục đích: 
Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của tỉnh, của Chính phủ và Nghị quyết Đại Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn 2021-2025.  Đảm bảo hoàn thành được Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025.
Yêu cầu:
- Đề án phát triển kinh tế tập thể phải đưa ra được những nhiệm vụ cụ thể và  giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng đề án với các mục tiêu cụ thể, đưa ra nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện sát với điều kiện thực tế tại địa phương
II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ TẬP THỂ 
1. Hiện trạng các HTX trên địa bàn:

Hiện nay trên địa bàn huyện đang có 27 Hợp tác xã đang hoạt động, tổng số thành viên của các HTX : 213 thành viên; số lao động đang làm việc thường xuyên trong HTX khoảng 90 lao động.

- Tổng số vốn đăng ký kinh doanh của các Hợp tác xã đang hoạt động là 63.090 triệu đồng. 
- Doanh thu bình quân ước đạt 19.682 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên lao động thường xuyên trong Hợp tác xã ước đạt 46,5 triệu đồng/người/năm; Tổng số nộp ngân sách nhà nước của các hợp tác xã trên địa bàn năm 2021 tính đến thời điểm báo cáo là 1.152 triệu đồng.
- Tổng số Cán bộ quản lý Hợp tác xã 54 người, số người đã qua đào tạo 15 người chiếm 27,77%. Tỷ lệ lao động của HTX qua đào tạo nghề là 12 người chiếm 13%.

2. Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:
- Lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản:  Có 9/27 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy sản chiếm 33% so với tổng số HTX đang hoạt động; số vốn đăng ký 18.590/63.090 chiếm 29,5% so với tổng số vốn đăng ký; số thành viên 74/213 tổng số thành viên HTX chiếm 35% và 27 lao động tham gia; thu nhập bình quân của thành viên, lao động đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Các HTX chủ yếu là hỗ trợ cho thành viên ở một số khâu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như dịch vụ nông nghiệp, cây con giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và thực hiện chế biến, bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp.

- Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Số HTX 10/27 chiếm 37% so với tổng số HTX đang hoạt động; số vốn đăng ký 19.000/63.090 chiếm 30% so với tổng số vốn đăng ký; số thành viên 78/213 tổng số thành viên HTX chiếm 37% và 22 lao động tham gia; thu nhập bình quân của xã viên, lao động đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Các HTX trong lĩnh vực này đều được đầu tư trang bị máy móc, ứng dụng tiến bộ vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động, lợi nhuận cho các xã viên, lao động.

- Lĩnh vực xây dựng, sản xuất VLXD: Số HTX 08/27 HTX chiếm 30% so với tổng số HTX đang hoạt động; số vốn đăng ký 25.500/63.090 chiếm 40,5% so với tổng số vốn đăng ký; số thành viên 61/213 tổng số thành viên HTX chiếm 28% và 30 lao động tham gia; thu nhập bình quân của xã viên, lao động đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Đánh giá về tình hình hoạt động của các Hợp tác xã
Hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Phong Thổ đã có những tác động tích cực đối với các thành viên, kinh tế hộ thành viên trên mọi mặt về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Hoạt động của các HTX đã thực sự thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, bước đầu gắn kết và lồng ghép được với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau. 

Các HTX trên địa bàn huyện Phong Thổ đã thu hút và đảm bảo việc làm ổn định cho lao động thường xuyên trong HTX và tổ hợp tác, hầu hết là lao động ở khu vực nông thôn. Các HTX đã tổ chức các khâu dịch vụ như: hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... hoặc trực tiếp giúp người lao động có việc làm nhất là trong những thời điểm “nông nhàn”. Qua đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra, một số HTX đã tham gia tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển hướng phát triển sản xuất; một số HTX còn tham gia thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo của địa phương đã giúp các hộ nghèo tham gia dự án, từ đó từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo. 
- Đã phát huy được các lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đặc trưng văn hóa trong việc sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã.

* Những tồn tại, hạn chế 

Ngân sách địa phương eo hẹp phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, do đó một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX chưa triển khai được trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

Quy mô của các HTX nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp; năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế; hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX không ổn định. 

Hoạt động sản xuất của một số HTX còn thiếu sự liên doanh, liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Một số HTX hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của thành viên và người lao động trong HTX còn thấp. 

* Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

- Nguyên nhân khách quan

Do nền kinh tế của huyện Phong Thổ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, một số hợp tác xã còn thiếu vốn và gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn tín dụng do thiếu tài sản thế chấp vay vốn. Ảnh hưởng tình hình chung của dịch bệnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Việc vận dụng cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển hợp tác xã còn thiếu đồng bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống và đào tạo nguồn nhân lực để phát triển hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Nguyên nhân chủ quan 

Chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã thấp. Hiện nay đa số cán bộ chủ chốt hợp tác xã hiện có trình độ chuyên môn nghiệp vụ hạn chế, ít được đào tạo. Tư duy phát triển sản xuất kinh doanh chưa theo kịp với sự phát triển của cơ chế thị trường, thiếu tính nhạy bén và năng động trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh.
III. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh củng cố, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa huyện; tập trung các nguồn lực hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm của hợp tác xã; tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng; xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hợp tác đa dạng, bền vững giữa hợp tác xã với các chủ thể kinh tế góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia; gắn phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Hằng năm, thành lập mới từ 1-2 hợp tác xã trở lên, khuyến khích thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp; 
b) Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt trên 50%;
c) Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã hằng năm tăng từ 7-10%;
d) Phấn đấu có trên 10% số hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó 5-10% hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị;có từ 8-10 hợp tác xã đanh ký sản phẩm OCOP 
đ) Trên 55% hợp tác xã có cán bộ quản lý trình độ sơ cấp trở lên, trong đó ít nhất 30% hợp tác xã có cán bộ quản lý trình độ trung cấp trở lên.
3. Nhiệm vụ
a) Tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn thành lập hợp tác xã cho các sáng lập viên, thành viên các tổ hợp tác và người dân có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế tập thể; tư vấn, hướng dẫn xây dựng/sửa đổi điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động theo quy định hiện hành của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã cho cán bộ, công chức cấp xã, các thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã và nhân dân ở các địa phương; rà soát, củng cố, xử lý dứt điểm đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yếu kém, đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động không đúng quy định của Luật Hợp tác xã; hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

b) Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể: Bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị hợp tác xã, tổ hợp tác về phương pháp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho thành viên và người lao động của các tổ chức kinh tế tập thể; bồi dưỡng công chức, viên chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể;

c) Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ trong nước; hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu và bán sản phẩm của các tổ chức kinh tế tập thể ; hỗ trợ tham gia hội chợ, hỗ trợ hợp tác xã đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa;

d) Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả: Ủy ban nhân dân huyện lựa chọn 02 hợp tác xã trên địa bàn huyện có đủ điều kiện để đăng ký tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhà xưởng, trang thiết bị chế biến sản phẩm cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; hợp tác xã phi nông nghiệp thực hiện theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh;

e) Hằng năm, ngân sách đề nghị UBND tỉnh giao kinh phí để thực hiện chính hỗ trợ  HTX, ngoài ra huyện cân đối cấp bổ sung vốn một phần ngân sách để khuyến khích phát triển kinh tế tập thể như: Mở các lớp bồi dưỡng đào tạo nghề, đào tạo cán bộ quản lý HTX.

4. Giải pháp
a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã nhất là hợp tác xã kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

b) Tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể;
c) Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các tổ chức để hỗ trợ các mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm chủ lực của huyện;
d) Bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai thông qua mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
đ) Nâng cao trách nhiệm của Liên minh hợp tác xã tỉnh trong công tác tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển toàn diện;
e) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã;
g) Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;
h) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động trong lĩnh vực kinh tế tập thể.
5. Kinh phí thực hiện
a) Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 2000 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện: 500 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 1.500 triệu đồng;

b) Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách tỉnh và địa phương giai đoạn 2021-2025.

6. Tổ chức thực hiện
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, UBND huyện giao cho các phòng ban đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng tài chính - Kế hoạch:
Là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện trong công tác đôn đốc, tổ chức triển khai các nội dung của đề án. Hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nội dung của đề án, tham mưu cho UBND huyện đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

- Tổng hợp nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện đề án, tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh giao để đảm bảo thực hiện tốt đề án.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong việc thực hiện các nội dung của đề án.

2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Trên cơ sở nội dung của Đề án, tham mưu cho UBND huyện trong việc đưa các hợp tác xã tham gia vào liên kết chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP cho các HTX trên địa huyện.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch trong việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo theo quy hoạch phát triển nông nghiệp hành hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới và kinh tế của khẩu.

3. Phòng Kinh tế hạ tầng

Triển khai hướng dẫn các Hợp tác xã trên địa bàn về trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Là đầu mối giúp các hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, liên kết xuất khẩu hàng hóa nông sản qua cửa khẩu ma Lù Thàng.
4. UBND các xã thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân về các chế độ chính sách về phát triển kinh tế tập thể như: Luật Hợp tác xã, chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nhiệp… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Khuyến khích các mô hình HTX dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp bền vững theo điều kiện cụ thể của địa phương.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác Quản lý tốt các HTX đang hoạt động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Căn cứ Đề án, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của đề án, phối phợp tổ chức thực hiện./.

	Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;                                                                                                     

- TT HĐND - UBND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT HĐND - UBND các xã, Thị trấn;

- VP HĐND- UBND huyện;

- Lưu: VT.
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